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Quản lý không gian địa chỉ

Chuyển đổi sang IPv6



Tại sao chúng ta cần dung lượng địa chỉ lớn hơn?

• Dân số Internet

– Khoảng 973 triệu người dùng vào tháng 11 năm 2005.

– Dân số mới nổi và không gian địa lý chính trị

• Người dùng di động

– PDA, bảng vẽ điện tử, sổ tay, v.v.

– Khoảng 20 triệu vào năm 2004.

• Điện thoại di động

– Ngành công nghiệp điện thoại di động đã bán ra thị trường hơn 1 tỷ chiếc.

• Vận tải

– Dự báo sẽ có 1 tỷ ô tô bán ra vào năm 2008.

– Truy cập Internet trên máy bay, ví dụ như hãng Lufthansa.

• Thiết bị tiêu dùng

– Sony đã yêu cầu tất cả các sản phẩm của mình phải hỗ trợ IPv6 vào năm 
2005.

– Hàng tỷ thiết bị gia dụng và công nghiệp



Tại sao nên sử dụng IPv6?



IPv4 và IPv6



Hệ thập lục 
phân



IPv6





Tìm độ dài tiền tố



Các tính năng 

Không gian địa chỉ lớn hơn:

• Khả năng tiếp cận và tính linh 
hoạt toàn cầu

• Tự động cấu hình

• Cắm là chạy

• Kết nối đầu cuối không cần NAT

Tiêu đề đơn giản hơn:

• Hiệu quả định tuyến

• Khả năng mở rộng hiệu năng và 
tốc độ chuyển tiếp

• Không có chương trình phát 
sóng nào

• Tiêu đề mở rộng

Sự phong phú của quá trình 
chuyển đổi:

• Xếp chồng kép

• 6to4 và đường hầm điều khiển 
bằng tay

• Bản dịch



Biểu diễn địa chỉ IPv6

Định dạng:

• x:x:x:x:x:x:x:x , trong đó x là trường thập lục phân 16 bit

– Không phân biệt chữ hoa chữ thường đối với các chữ cái A, B, C, D, E 
và F trong hệ thập lục phân.

• Các số 0 đứng đầu trong một trường là tùy chọn.

• Các dãy số 0 liên tiếp có thể được biểu diễn dưới dạng :: chỉ một lần cho mỗi 
địa chỉ.

Ví dụ:

• 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B

– Có thể được biểu diễn dưới dạng 2031:0:130f::9c0:876a:130b

– Không thể được biểu diễn dưới dạng 2031::130f::9c0:876a:130b

• FF01:0:0:0:0:0:0:1 FF01::1

• 0:0:0:0:0:0:0:1 ::1

• 0:0:0:0:0:0:0:0 ::



Các loại địa chỉ IPv6 

• Unicast:

– Địa chỉ này dành cho một máy chủ giao diện duy nhất.

– IPv6 có 3 loại Unicas .

Global Unicast cùng địa chỉ IP công cộng IPv4

Link-local : tự động theo liên kết

Unicast cục bộ duy nhất: cùng địa chỉ IP riêng IPv4

• Đa hướng:

– Một-nhiều

– Giúp sử dụng mạng hiệu quả hơn.

– Sử dụng phạm vi địa chỉ lớn hơn

• Anycast :

– Phân bổ địa chỉ từ một đến gần nhất (từ không gian địa chỉ unicast)

– Nhiều thiết bị cùng chia sẻ một địa chỉ.

– Tất cả các nút anycast nên cung cấp dịch vụ đồng nhất.

– Các thiết bị nguồn gửi gói dữ liệu đến địa chỉ anycast.

– Bộ định tuyến sẽ quyết định thiết bị gần nhất để đến được đích đó.

– Thích hợp cho các dịch vụ cân bằng tải và phân phối nội dung.



Địa chỉ Unicast IPv6

• Các loại địa chỉ unicast IPv6:

– Toàn cầu: Bắt đầu với 2000::/3 và được IANA chỉ định.

– Liên kết cục bộ: bắt đầu bằng FE80::/10)

– Độc nhất – Unicast cục bộ

• Một giao diện duy nhất có thể được gán nhiều địa chỉ IPv6 
thuộc bất kỳ loại nào: unicast, anycast hoặc multicast.



IPv6 Global Unicast

IPv6 có cùng định dạng địa chỉ cho địa chỉ unicast toàn cầu và 
địa chỉ anycast.

▪ Sử dụng tiền tố định tuyến toàn cầu — một cấu trúc cho phép tổng hợp 
thông tin lên trên, 
cuối cùng là đến nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

▪ Gói tin unicast toàn cầu bắt đầu với 3 bit 001-> 2000::/3

▪ Mỗi giao diện hỗ trợ IPv6 đều chứa ít nhất một địa chỉ loopback (::1/128) 
và một địa chỉ link-local.

▪ Tùy chọn, mỗi giao diện có thể có nhiều địa chỉ cục bộ và toàn cầu duy nhất.



Địa chỉ liên kết cục bộ

▪ Địa chỉ liên kết cục bộ có phạm vi giới hạn trong liên kết đó và được tạo động 
trên tất cả các giao diện IPv6 bằng cách sử dụng tiền tố liên kết cục bộ cụ thể 
FE80::/10 và mã định danh giao diện 64 bit.

▪ Địa chỉ liên kết cục bộ được sử dụng để cấu hình địa chỉ tự động, phát hiện
láng giềng và phát hiện bộ định tuyến. Địa chỉ liên kết cục bộ cũng được nhiều 
giao thức định tuyến sử dụng.

▪ Khi giao tiếp với địa chỉ liên kết cục bộ, bạn phải chỉ định giao diện đầu ra vì 
mọi giao diện đều được kết nối với FE80::/10.



Địa chỉ liên kết cục bộ



Độc nhất – Unicast cục bộ

▪ Tương tự như địa chỉ IP riêng v4.

▪ Bắt đầu với FC00::/7

▪ Trước Unique, nó là cục bộ của trang web và bắt đầu bằng FEC0::/10

▪ Unique thay thế cho site local



Đa hướng

▪ FF00::/8 tương đương với lớp D trong IPv4.



Phạm vi địa chỉ đaicast



Phạm vi địa chỉ đaicast



Địa chỉ 



Địa chỉ 



Gán địa chỉ Unicast toàn cầu IPv6

▪ Gán tĩnh

– Gán ID giao diện thủ công

– Gán ID giao diện EUI-64

▪ Phân công động

▪ Tự cấu hình không trạng thái

▪ DHCPv6 (có trạng thái)



Tự cấu hình không trạng thái



Mã định danh giao diện IPv6 EUI-64

▪ Cisco có thể sử dụng định dạng EUI-64 cho mã định danh giao diện.

▪ Định dạng này mở rộng địa chỉ MAC 48 bit thành 64 bit bằng cách 
chèn chuỗi “FFFE” vào 16 bit ở giữa.

▪ Để đảm bảo địa chỉ được chọn là địa chỉ MAC Ethernet duy nhất, bit 
U/L được đặt thành 1 cho phạm vi toàn cục (0 cho phạm vi cục bộ).





DHCPv6 (Có trạng thái)

DHCPv6 là phiên bản cập nhật của DHCP dành cho 
IPv4:

• Hỗ trợ địa chỉ mới

• Cho phép kiểm soát tốt hơn so với cấu hình tự động không trạng 
thái.

• Có thể dùng để đánh số lại.

• Có thể được sử dụng để đăng ký tên miền tự động cho máy chủ 
bằng DNS động.



Giao thức định tuyến IPv6

▪ Các loại định tuyến IPv6:

– Tĩnh

– RIPng (RFC 2080)

– OSPF v3 (RFC 2740)

– IS-IS cho IPv6

– MP- BGP 4 (RFC 2545/2858)

– EIGRP cho IPv6

▪ Lệnh ipv6 unicast-routing là cần thiết để kích hoạt 
IPv6 trước khi cấu hình bất kỳ giao thức định tuyến nào.



Giao thức OSPF phiên bản 3 (OSPFv3) 
(RFC 2740)

Tương tự như IPv4

• Cơ chế vẫn tương tự, nhưng phần bên trong của giao thức đã 
được viết lại hoàn toàn.

Các tính năng được cập nhật cho IPv6

• Mọi ngữ nghĩa dành riêng cho IPv4 đều bị loại bỏ.

• Mang theo địa chỉ IPv6

• Địa chỉ liên kết cục bộ được sử dụng làm nguồn

• Vận chuyển IPv6

• Giao thức OSPF cho IPv6 hiện là một tiêu chuẩn được IETF đề 
xuất.



Chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6

Sự phong phú trong quá trình chuyển đổi có nghĩa là:
▪ Không có ngày cố định để chuyển đổi; không cần phải chuyển đổi tất cả cùng một 

lúc.

▪ Có nhiều cơ chế chuyển đổi khác nhau:

– Xếp chồng kép

– Đường hầm điều khiển bằng tay

– Đường hầm 6to4

– Đường hầm ISATAP

– Đường hầm Teredo

▪ Các cơ chế tương thích khác nhau:

– Proxy và dịch thuật (NAT-PT)



Kiến trúc dual stack là một phương pháp tích hợp trong đó một nút 
mạng có khả năng triển khai và kết nối với cả mạng IPv4 và IPv6.

Cisco IOS Dual Stack



Cisco IOS Dual Stack (Tiếp theo)

Khi cả IPv4 và IPv6 được cấu hình trên cùng một giao diện, giao diện 
đó được coi là giao diện hỗ trợ cả hai IPv4 và IPv6.



Đường hầm (tunneling) là một phương pháp tích hợp trong đó gói tin IPv6 được 
đóng gói bên trong một giao thức khác, chẳng hạn như IPv4. Phương pháp đóng 
gói này là IPv4.

▪ Bao gồm tiêu đề IPv4 20 byte không có tùy chọn và tiêu đề IPv6 cùng dữ liệu tải 
trọng.

▪ Yêu cầu bộ định tuyến hỗ trợ cả giao thức mạng và hệ điều hành (dual-stack).

Đường hầm IPv6



• Giao thức dịch NAT (NAT-Protocol Translation - NAT-PT) là một cơ chế 
dịch nằm giữa mạng IPv6 và mạng IPv4.

• Nhiệm vụ của bộ chuyển đổi là dịch các gói tin IPv6 thành gói tin IPv4 và 
ngược lại.

Bản dịch—NAT-PT



Kích hoạt IPv6 trên bộ định tuyến Cisco

định tuyến unicast ipv6

RouterX(config)#

▪ Cho phép chuyển tiếp lưu lượng IPv6

địa chỉ ipv6 tiền tố ipv6 / độ dài tiền tố eui-64

▪ Cấu hình địa chỉ IPv6 của giao diện

RouterX(config-if)#



Ví dụ về cấu hình địa chỉ IPv6



Cấu hình định tuyến tĩnh cho IPv6

RouterX(config)#ipv6 unicast-routing

RouterX(config)#ipv6 route prefix/prefix-

độ dài [ ip next-hop|giao diện đầu ra ]



Cấu hình OSPFv3 trong phần mềm Cisco 
IOS

• Tương tự như OSPFv2

– Thêm tiền tố “ipv6” vào các lệnh giao diện và chế độ EXEC 
hiện có.

• Giao diện được cấu hình trực tiếp

– Thay thế lệnh mạng

• Chế độ bộ định tuyến IPv6 “gốc”

– Không phải là chế độ con của lệnh router ospf.



định tuyến unicast ipv6

!

bộ định tuyến ipv6 ospf 1

router-id 2.2.2.2

Kích hoạt OSPFv3 trên toàn cầu



giao diện Ethernet0/0

Địa chỉ IPv6 3FFE:FFFF:1::1/64

ipv6 ospf 1 area 0

Kích hoạt OSPFv3 trên giao diện



Ví dụ cấu hình OSPFv3

Bộ định tuyến 1#

giao diện S1/1

Địa chỉ IPv6 2001:410:FFFF:1::1/64

ipv6 ospf 100 area 0

 

giao diện S2/0

Địa chỉ IPv6 3FFE:B00:FFFF:1::2/64

ipv6 ospf 100 area 1

 

bộ định tuyến ipv6 ospf 100

router-id 10.1.1.3

Bộ định tuyến 2#

giao diện S3/0

Địa chỉ IPv6 3FFE:B00:FFFF:1::1/64

ipv6 ospf 100 area 1

   

bộ định tuyến ipv6 ospf 100

router-id 10.1.1.4




	Slide 1: Quản lý không gian địa chỉ
	Slide 2: Tại sao chúng ta cần dung lượng địa chỉ lớn hơn?
	Slide 3
	Slide 4: IPv4 và IPv6
	Slide 5: Hệ thập lục phân
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8: Tìm độ dài tiền tố
	Slide 9: Các tính năng 
	Slide 10: Biểu diễn địa chỉ IPv6
	Slide 11: Các loại địa chỉ IPv6 
	Slide 12: Địa chỉ Unicast IPv6
	Slide 13: IPv6 Global Unicast
	Slide 14: Địa chỉ liên kết cục bộ
	Slide 15: Địa chỉ liên kết cục bộ
	Slide 16: Độc nhất – Unicast cục bộ
	Slide 17: Đa hướng
	Slide 18: Phạm vi địa chỉ đaicast
	Slide 19: Phạm vi địa chỉ đaicast
	Slide 20: Địa chỉ 
	Slide 21
	Slide 22: Gán địa chỉ Unicast toàn cầu IPv6
	Slide 23: Tự cấu hình không trạng thái
	Slide 24: Mã định danh giao diện IPv6 EUI-64
	Slide 25
	Slide 26: DHCPv6 (Có trạng thái)
	Slide 27: Giao thức định tuyến IPv6
	Slide 29: Giao thức OSPF phiên bản 3 (OSPFv3) (RFC 2740)
	Slide 31: Chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6
	Slide 32: Cisco IOS Dual Stack
	Slide 33: Cisco IOS Dual Stack (Tiếp theo)
	Slide 34: Đường hầm IPv6
	Slide 35: Bản dịch—NAT-PT
	Slide 36: Kích hoạt IPv6 trên bộ định tuyến Cisco
	Slide 37: Ví dụ về cấu hình địa chỉ IPv6
	Slide 38: Cấu hình định tuyến tĩnh cho IPv6
	Slide 41: Cấu hình OSPFv3 trong phần mềm Cisco IOS
	Slide 42: Kích hoạt OSPFv3 trên toàn cầu
	Slide 43: Kích hoạt OSPFv3 trên giao diện
	Slide 44: Ví dụ cấu hình OSPFv3
	Slide 46

